TRƯỜNG M N SỐ 1 XUÂN HÒA
LỚP 2 TUỔI TRUNG TÂM

                                    CHỦ ĐỀ: Các cô - các bác trong trường mầm non
                                                      Đối tượng: Nhà trẻ 24 -36 tháng
Thời gian thực hiện:  03 tuần  Từ ngày 27/10 đến ngày 14/11/2025
       - Tuần 8: - Nhánh 1: Cô giáo của lớp bé: Từ ngày 27/10 đến  31/10/2025
     - Tuần 9: - Nhánh 2: Các cô, các bác trong trường mầm non của bé: Từ ngày 03/ 11/ đến 07/11/2025
       - Tuần 10: - Nhánh 3: Các cô, các bác cấp dưỡng trong trường mầm non của bé: Từ ngày 10/11 đến 14/11/2025                                                         
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	
	
	
	

	I. Phát triển thể chất
	* Vận động :

MT1 - Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân.









[bookmark: _heading=h.exf54uegenkd]MT3 - Thực hiện phối hợp vận động tay- mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m.
MT4 -  Biết phối hợp tay chân, lấy đà bật qua vạch kẻ .
MT6 - Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện “múa khéo”


MT7 - Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: Xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ
*Dinh dưỡng và sức khỏe 
[bookmark: _heading=h.pzjfa6x70ngo]MT8: - Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
MT9- Ngủ 1 giấc buổi trưa
MT10: - Đi vệ sinh đúng nơi quy định
MT13- Biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm( Bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước ) Khi được nhắc nhở
	* Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp: Hít vào thật sâu
- Tay: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng lườn: Vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
+ Thực hiện vận động: Tung- bắt bóng cùng cô. 

+ Thực hiện vận động: - Bật qua vạch kẻ.
- Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện “múa khéo”, xoa tay, chạm các đầu ngón tay vào nhau
- Tập xâu, luôn dây, buộc dây




- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.	
- Luyện thói quen ngủ một giấc trưa.

- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

	* Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp: Hít vào thật sâu.
- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang – hạ xuống.
- Tay 3: Hai tay đưa ra phía trước- đưa về phía sau.
- Lưng, bụng lườn:  
- Bụng 2: Quay người sang 2 bên phải, trái.
- Chân 1: Ngồi xuống, đứng lên
- Chân 2:  Co duỗi từng chân.
* Thể dục kỹ năng:
+ Tung – bắt bóng cùng cô


+ Bật qua vạch kẻ.


- Các trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ, kéo co,  bóng tròn to, ngón tay, gieo hạt. TDS, HĐNT

- Hoạt động với đồ vật: Xâu hạt màu đỏ, màu xanh




-Thực hiện trong các bữa ăn trưa, ăn chiều.


-Hoạt động ngủ trưa.



-Mọi lúc, mọi nơi

	II. Phát triển nhận thức
	
MT20 - Chỉ/ nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có màu đỏ/ vàng/ xanh theo yêu cầu 

MT17- Nói được tên và công việc của những người gần gũi khi được hỏi
	
- Màu đỏ, vàng, xanh




-Tên và công việc của những người gần gũi.
 
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]* Nhận biết phân biệt
- Nhận biết màu vàng - màu xanh
- Ôn: Nhận biết màu xanh - màu đỏ..

* Nhận biết tập nói, hoạt động ngoài trời, tăng cường tiếng việt.
- Cô giáo của bé.
- Bác bảo vệ, cô cấp dưỡng


	III. Phát triển ngôn ngữ
	 MT25 - Phát âm rõ tiếng

MT26-Đọc được bài thơ với sự giúp đỡ của cô giáo. 



MT24- Hiểu được nội dung chuyện ngắn đơn giản: trả lời các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật. 
	 - Phát âm các âm khác nhau

- Đọc các bài thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.


- Lắng nghe và trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của các nhân vật trong truyện. 

	- Tăng cường tiếng việt

* LQ  Tác phẩm văn học 
+ Thơ: 
- Bàn tay cô giáo
- Giờ ăn

+ Truyện: 
- Em bé dũng cảm.


	Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
	

MT35 – Biểu lộ thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
MT40- Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ( Trò chơi tập làm cô giáo cho em ăn, bế em ru e ngủ, tập làm bác cấp dưỡng
MT41- Chơi thân thiện cạnh trẻ khác











MT43- Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.- Biết nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu bài hát khác nhau



MT44- Thích tô màu, nặn, xếp, xem tranh ( di màu.)
	

- Giao tiếp với những người xung quanh.
- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi.




-Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 












- Hát vận động đơn giản theo nhạc. - Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.



- Xếp hình, xem tranh


- Di màu, nặn
	Hoạt động chơi:
- Thao tác vai chơi:
- Thao tác vai: Cô giáo cho em ăn; Bé
tập làm bác cấp dưỡng .Cô giáo bế em, ru em ngủ.
.
- Hoạt động với đồ vật
- Hoạt động với đồ vật: Xếp hình lớp
học - Xâu vòng tặng cô. Xếp hình lớp
học, nặn vòng.
- Góc nghệ thuật:
- Góc Nghệ thuật: Hát các
bài hát, đọc trong chủ đề. Di màu cô giáo, chơi với đất nặn,. + Xem tranh ảnh về trang phục, công việc của cô giáo, bác cấp dưỡng 
- Góc vận động : Chơi trò chơi : Chơi với bóng, bô linh, vòng.
* Âm nhạc:
- Dạy hát, dạy vận động:
+ Tập tầm vông
+ Cô và mẹ .
- Nghe hát: 
+Em yêu cô giáo
- TC: Đoán tên bạn hát, Đóng băng, thi xem ai nhanh...

Hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi.
* Tạo hình, 
- Tô màu cô giáo.
- Nặn vòng tặng cô.
- Tô  màu cô cấp dưỡng




 Duyệt của tổ chuyên môn                                                        Người lập                                               
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    Đinh Thị Ánh Vân                                       Nguyễn Thị Tuyến – Hà Thị Hồng Thái
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